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1 LÊ HỮU THANH  29/12/1946

Xã Hương Thủy, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh

05/08/1969 05/05/1970

Nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám 

đốc Công ty; Đại cổ đông 

Công ty CP Quản lý và Xây 

dựng công trình giao thông Hà 

Tĩnh, thành viên Hội đồng tư 

vấn chiến lược phát triển kinh 

doanh của doanh nghiệp

Chi bộ Văn phòng, Đảng bộ 

Công ty Cổ phần Quản lý và 

Xây dựng Công trình Giao 

thông Hà Tĩnh

55

2 LÊ ĐỨC THẮNG 10/08/1964
Xã Bùi La Nhân, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
19/07/1984 19/01/1986

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐQT kiêm giám đốc điều 

hành Công ty Cổ phần Phát 

triển Công nghiệp - Xây lắp và 

Thương mại Hà Tĩnh

Chi bộ 1, Đảng bộ Công ty Cổ 

phần Phát triển Công nghiệp - 

Xây lắp và Thương mại Hà 

Tĩnh

40

3
NGUYỄN THANH 

BÌNH
14/04/1964

Xã Cẩm Thạch, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

27/07/1984 27/01/1986
Đảng viên Chi bộ Công ty CP 

Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh

Chi bộ Công ty CP Phát triển 

Nông lâm Hà Tĩnh, Đảng bộ 

Tổng Công ty Khoáng sản & 

Thương mại Hà Tĩnh

40

4 TRẦN VĂN KỲ 21/12/1966
Xã Tân Dân, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
02/06/1994 02/06/1995

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy 

viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch 

HĐND tỉnh

Chi bộ Công tác Hội đồng 

nhân dân, Đảng bộ Văn phòng 

Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh

30

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 8 năm 2024

Tặng đợt 02/9/2024

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

Tặng Huy hiệu Đảng 

ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CQ & DN TỈNH
*
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5 TRẦN ĐÌNH GIA 11/11/1969
Xã Yên Hồ, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
23/06/1994 23/06/1995

Ủy viên Ủy ban pháp luật 

Quốc hội, Ủy viên BCH Đảng 

bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn 

chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh

Chi bộ Công tác Quốc hội, 

Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại 

biểu quốc hội và Hội đồng 

nhân dân tỉnh

30

6 DƢƠNG KIM NGA 21/10/1970
Xã Tượng Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
01/06/1994 01/06/1995

Phó giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền 

thông
30

7 PHAN QUỐC HIỀN 01/09/1965

Xã Hương Trạch, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh

20/09/1994 20/09/1995

Bí thư Đảng bộ bộ phận Chi 

cục thuế KV thành phố Hà 

Tĩnh Cẩm Xuyên, chi cục 

trưởng chi cục thuế KV thành 

phố Hà Tĩnh Cẩm Xuyên

Chi bộ I, Đảng bộ BP Chi cục 

Thuế khu vực TP Hà Tĩnh - 

Cẩm Xuyên, Đảng bộ Cục thuế

30

8 NGUYỄN HỮU BÁU 20/08/1966

Xã Lưu Vĩnh Sơn, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh

04/08/1994 04/08/1995

Phó bí thư chi bộ, Phó trưởng 

phòng Tổ chức cán bộ, Cục 

thuế

Chi bộ Phòng Tổ chức Cán bộ, 

Đảng bộ Cục thuế
30

9 TRẦN CẢNH 19/08/1970
Xã Đức Giang, huyện 

Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
14/06/1994 14/06/1995

Đội trưởng Chi cục thuế KV 

Hương sơn - Đức thọ, Cục thuế

Chi bộ Chi cục Thuế khu vực 

Hương Sơn - Đức Thọ, Đảng 

bộ Cục thuế

30

10 PHẠM QUANG LỢI 25/03/1967

Xã Sơn Bằng, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh

20/09/1994 20/09/1995

Chi ủy viên chi bộ 2 đảng bộ 

bộ phận chi cục thuế KV tp Hà 

Tĩnh Cẩm xuyên; Đội trưởng 

chi cục thuế KV TP Hà Tĩnh - 

Cẩm Xuyên.

Chi bộ II, Đảng bộ BP Chi cục 

Thuế khu vực TP Hà Tĩnh - 

Cẩm Xuyên, Đảng bộ Cục thuế

30

11
NGUYỄN VIỆT 

THẮNG
24/08/1968

Xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
19/08/1994 19/08/1995

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 

Y Sở Y tế Hà Tĩnh; kiêm Phó 

Chủ tịch Hiệp hội Điều dưỡng 

Việt Nam, Chủ tịch Hội Điều 

dưỡng Hà Tĩnh

Chi bộ Cơ quan Sở, Đảng bộ 

Sở Y tế Hà Tĩnh
30
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12 DƢƠNG TRÍ THỨC 27/01/1965

Xã Cẩm Mỹ, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

11/07/1994 11/07/1995
UVBTV, Trưởng Ban Xây 

dựng Hội Nông dân tỉnh

Chi bộ Cơ quan Hội Nông dân 

tỉnh
30

13 ĐẶNG QUỐC TUẤN 12/08/1968

Xã Xuân Giang, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh

07/06/1994 07/06/1995

 Chi ủy viên Chi bộ, Phó Giám 

đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi 

dưỡng thường xuyên

Chi bộ Đào tạo thường xuyên - 

Công nghệ thông tin, Đảng bộ 

Trường Đại học Hà Tĩnh

30

14
NGUYỄN THỊ 

THANH TÂM
07/04/1970

Xã Thạch Bình, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

03/09/1994 03/09/1995

Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm 

UBKT Đảng ủy, Bí thư Chi bộ 

Khối Phổ thông-Mầm non, 

Hiệu trưởng Trường Tiểu học, 

Trung học cơ sở, Trung học 

phổ thông

Chi bộ Khối Phổ thông - Mầm 

non, Đảng bộ Trường Đại học 

Hà Tĩnh

30

15 TRẦN ĐÌNH CÁT 20/10/1965

Xã Cẩm Quang, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

21/09/1994 21/09/1995
Bí thư chi bộ, Trưởng phòng 

Tài vụ - Quản trị

Chi bộ Tài vụ - Quản trị, Đảng 

bộ Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh
30

16 THÁI VĂN HÀ 06/08/1970

Xã Nam Phúc Thăng, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh

18/08/1994 18/08/1995

Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội 

Kiểm soát phòng chống ma 

túy, Cục Hải quan Hà Tĩnh

Chi bộ Đội Kiểm soát phòng, 

chống ma tuý, Đảng bộ Cục 

Hải quan Hà Tĩnh

30

17
NGUYỄN TRỌNG 

THỂ
01/05/1974

Xã Thanh Bình Thịnh, 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh

28/07/1994 28/07/1995

Đội trưởng Đội quản lý Bến xe 

Tây Sơn; uỷ viên BCH Công 

đoàn Trung tâm Xúc tiến đầu 

tư và Cung ứng dịch vụ Khu 

kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Chi bộ Trung tâm Xúc tiến đầu 

tư Khu kinh tế, Đảng bộ Ban 

Quản lý khu Kinh tế tỉnh Hà 

Tĩnh

30

18 NGUYỄN VĂN KHÂM 02/04/1962

Phường Thạch Linh, 

Thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

03/06/1994 03/06/1995

Đảng viên, Tổ trưởng tổ Kiểm 

tra giám sát mua bán điện Chi 

bộ Điện lực Thạch Hà

Chi bộ Điện lực Thạch Hà, 

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà 

Tĩnh

30
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19 HỒ NAM TIẾN 15/08/1965

Xã Sơn Bằng, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh

24/08/1994 24/08/1995
Đảng viên, Công nhân Chi 

nhánh Cấp nước Hương Sơn

Chi bộ Chi nhánh Cấp nước 

Hương Sơn, Đảng bộ Công ty 

CP Cấp nước Hà Tĩnh

30
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